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Phụ lục II 

Nội dung chi, mức chi đặc thù để chuẩn bị, tổ chức kỳ thi cuối khóa tiếng dân tộc 

thiểu số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    tháng   năm 2023 của UBND tỉnh)     

Stt Nội dung chi Đơn vị tính Mức chi Ghi chú 

1 
Chi tiền công cho các chức danh là 

thành viên Hội đồng thi  
  

 

a Chủ tịch Nghìn đồng/người/ngày 300 Không quá 3 

ngày, chi theo 

chấm công 

thực tế 

b Phó Chủ tịch Nghìn đồng/người/ngày 240 

c Ủy viên Nghìn đồng/người/ngày 180 

2 

Chi tiền công cho các chức danh là 

thành viên của Hội đồng/Ban ra đề thi, 

in sao đề thi và thành viên bộ phận vận 

chuyển đề thi 

  

 

a Chủ tịch/Trưởng ban Nghìn đồng/người/ngày 300  

b Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban Nghìn đồng/người/ngày 240  

c Ủy viên, thư ký Nghìn đồng/người/ngày 180  

d Thành viên bộ phận vận chuyển đề thi Nghìn đồng/người/ngày 120  

3 Chi tiền công ra đề thi    

 
Chi tiền công ra đề thi chính thức và dự bị 

có kèm theo đáp án, biểu điểm 
Nghìn đồng/người/ngày 300 

Không quá 3 

ngày, chi theo 

chấm công 

thực tế 

4 
Chi tiền công cho các chức danh là 

thành viên Hội đồng/Ban/Điểm coi thi 
  

 

a Chủ tịch/Trưởng ban/Trưởng Điểm thi Nghìn đồng/người/ngày 300  

b 
Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban/Phó 

Trưởng Điểm thi 
Nghìn đồng/người/ngày 240 

 

c 
Ủy viên, Thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ giám 

sát 
Nghìn đồng/người/ngày 180 

 

d Nhân viên phục vụ, bảo vệ Nghìn đồng/người/ngày 120  

5 
Chi tiền công cho các chức danh là 

thành viên Hội đồng/Ban chấm thi 
  

 

a Chủ tịch/Trưởng ban Nghìn đồng/người/ngày 300  

b Phó Chủ tịch/Phó Trưởng ban Nghìn đồng/người/ngày 240  

c Ủy viên, Thư ký Nghìn đồng/người/ngày 180  

d Tiền công chấm bài thi Nghìn đồng/người/ngày 240 

Định mức 50 

bài/người/ngà

y 
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